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1. Đặt vấn đề

Ước tính kế toán là một giá trị
gần đúng của một chỉ tiêu liên quan
đến BCTC, được ước tính trong
trường hợp thực tế đã phát sinh
nhưng chưa có số liệu chính xác
hoặc chưa có phương pháp tính
toán chính xác hơn hoặc một chỉ
tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng
đã được ước tính để lập BCTC.

Thực hiện các ước tính kế toán
là công việc cần thiết khi lập BCTC.
Các nhà quản lý doanh nghiệp (DN)
cần tính toán một số tài sản và nợ
phải trả, để có giá trị đáng tin cậy.
Các ước tính này, có thể bao gồm
các vấn đề thông thường như: ước

tính thời gian sử dụng hữu ích của
tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc; ước
tính dự phòng phải thu khó đòi; và
bao gồm nhiều vấn đề thách thức
hơn như ước tính giá trị phải trả trợ
cấp lương hưu cho một công ty mới
bị mua; ước tính tổn thất các khoản
đầu tư. Các ước tính này, nói chung
là có mức độ không chắc chắn rất
cao và có đầy rủi ro tiềm tàng.

Việc sử dụng các ước tính kế
toán với độ tin cậy hợp lý là một
phần không thể thiếu trong việc lập
BCTC và không vì là ước tính kế
toán mà bị coi là kém tin cậy. 

2. Một số vấn đề chung về các ước

tính kế toán

Theo IAS 08: “Chính sách kế
toán, thay đổi ước tính kế toán và
các sai sót”, do bản chất thay đổi
của hoạt động kinh doanh nhiều
khoản mục trong BCTC của DN
không thể xác định được một cách
tin cậy, mà chỉ có thể ước tính. Về
bản chất, ước tính kế toán là một
giá trị gần đúng của một chỉ tiêu
liên quan đến BCTC, được ước tính
trong trường hợp thực tế đã phát
sinh nhưng chưa có số liệu chính
xác; hoặc chưa có phương pháp

KIỂM TOÁN CÁC ướC TÍNH KẾ TOÁN 
trong kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn hiện nay

*Khoa Kế toán, Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh

TS. Đường Thị Quỳnh Liên* - Th.S. Trương Thị Hoài* Nhận: 05/11/2022
Biên tập: 06/11/2022
Duyệt đăng:16/11/2022

Tóm tắt 
Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) là vấn đề không đơn giản. Đặc biệt,
trong một số trường hợp, các khoản mục ước tính này là lý do dẫn đến BCTC bị sai lệch trọng yếu vì chúng có thể
được ước tính theo sự chủ quan hoặc xét đoán thiên lệch của giám đốc đơn vị được kiểm toán. Sự phức tạp của
kiểm toán các ước tính kế toán cần phải được nghiên cứu nhiều hơn, thậm chí các công ty kiểm toán cần phải đưa
ra những hướng dẫn chi tiết hơn cho kiểm toán viên (KiTV) khi họ kiểm toán BCTC. Khi thấy có bất kỳ ước tính kế
toán nào được coi là có mức độ ước tính cao mà không có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục, thì KiTV cần xem
xét liệu sự không chắc chắn này có làm phát sinh rủi ro đáng kể hay không? Bài viết đề cập đến kiểm toán các
ước tính kế toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và quốc tế, nhằm nhấn mạnh những vấn đề quan trọng và
những lưu ý khi kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC, giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: kiểm toán, ước tính kiểm toán, kế toán, kiểm toán viên, báo cáo tài chính.
Abstract:
Auditing the accounting estimates in the audit of financial statements is not a simple matter. In particular, in some
cases, these estimated items are the reason for material misstatement of the financial statements, as they may be
estimated based on the subjectivity or biased judgment of the entity's directors. audited. The complexities of audit-
ing accounting estimates need to be studied more, even more, audit firms need to give more detailed instructions
to the auditors when they audit the financial statements in the financial statements. current period. When it is found
that any accounting estimate is considered to be a high estimate without clear and convincing evidence, the audi-
tor should consider whether this uncertainty would give rise to significant risks. or not. The article refers to the
audit of accounting estimates in accordance with Vietnamese and international auditing standards in order to em-
phasize the important issues and notes when auditing accounting estimates in the audit of period financial state-
ments. current paragraph.
Keywords: Auditing, accounting estimates, accountants, auditors, financial statements
JEL: M40, M42, M49.
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tính toán chính xác hơn; hoặc một
chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh
nhưng đã được ước tính để lập
BCTC. Việc sử dụng ước tính kế
toán với độ tin cậy hợp lý, là một
phần không thể thiếu trong lập
BCTC và không làm giảm độ tin
cậy của BCTC. Có rất nhiều cách
phân loại ước tính kế toán, có thể
phân loại các ước tính kế toán gắn
với từng tiêu thức khác nhau, cụ thể: 

Phân loại ước tính kế toán
theo nội dung kinh tế, bao gồm:

- Giá trị hao mòn tài sản cố định,
giá trị còn lại của tài sản cố định; 

- Giá trị thuần có thể thực hiện
được của hàng tồn kho, dự phòng
giảm giá hàng tồn kho; 

- Giá trị nợ phải thu khó có khả
năng thu hồi, dự phòng nợ phải thu
khó đòi; 

- Giá trị dự phòng phải trả về
bảo hành sản phẩm, dự phòng phải
trả về tái cơ cấu DN; 

- Các khoản trích trước và phân
bổ chi phí trả trước; 

- Doanh thu được ghi nhận theo
tỷ lệ khối lượng công việc hoàn
thành (bao gồm doanh thu theo hợp
đồng xây dựng), phân bổ doanh thu
chưa thực hiện... 

Phân loại ước tính kế toán
theo các khoản mục trên BCTC:

Giúp kế toán nhận biết và trình
bày các ước tính kế toán trên
BCTC, phù hợp với tính chất của
từng ước tính.

- Ước tính kế toán được ghi nhận
là tài sản: tài sản thuế thu nhập hoãn
lại; chi phí trả trước ngắn hạn, dài
hạn; giá trị còn lại của tài sản cố
định; giá trị thuần có thể thực hiện
được của hàng tồn kho... 

- Ước tính kế toán được ghi
nhận giảm tài sản: là các khoản
được ghi nhận để điều chỉnh giảm

giá trị tài sản được ghi nhận thành
một yếu tố riêng trên BCTC như:
hao mòn tài sản cố định; dự phòng
giảm giá hàng tồn kho; dự phòng
nợ phải thu khó đòi... 

- Ước tính kế toán được ghi nhận
là nợ phải trả gồm: các khoản dự
phòng phải trả về bảo hành sản
phẩm; dự phòng tổn thất của các
hợp đồng lớn có rủi ro; dự phòng tái
cơ cấu DN. Phân loại ước tính kế
toán theo thời gian phát sinh: giúp
nhận biết cơ sở phát sinh các ước
tính kế toán. Từ đó, nhận diện các
căn cứ, phương pháp xác định phù
hợp đối với từng ước tính kế toán. 

- Ước tính kế toán liên quan đến
các chỉ tiêu đã phát sinh: khấu hao
tài sản cố định; phân bổ chi phí trả
trước; dự phòng giảm giá hàng tồn
kho; dự phòng nợ phải thu khó đòi...

- Ước tính kế toán được xác
định theo dữ liệu hiện tại gồm các
khoản dự phòng tổn thất cho các tài
sản hiện có... ghi nhận doanh thu
của hợp đồng xây dựng, hợp đồng
cung cấp dịch vụ đã thực hiện.

- Ước tính kế toán liên quan đến
các chỉ tiêu chưa phát sinh: các
khoản dự phòng phải trả, các khoản
trích trước, bảo hành sản phẩm, dự
phòng tái cơ cấu DN…

3. Ghi nhận, đo lường và trình bày

các ước tính kế toán trên BCTC

3.1. Ghi nhận và đo lường theo
VAS 29 và IAS 8 

Thay đổi chính sách kế toán,
ước tính kế toán và sai sót đã
hướng dẫn, như sau: “Ước tính kế
toán cần được xem xét lại nếu các
căn cứ thực hiện ước tính có thay
đổi hoặc do có thêm thông tin hay
kinh nghiệm mới”. Như vậy, trong
bối cảnh hiện nay, công ty cần phải
xem xét và đánh giá lại toàn bộ các

ước tính kế toán, để đảm bảo tại
thời điểm công ty bị ảnh hưởng, thì
các ước tính kế toán này đang được
ghi nhận một cách hợp lý trong khả
năng tốt nhất của công ty. Công ty
sẽ phải rà soát và đánh giá lại sự
phù hợp, của các yếu tố sau:

- Phương pháp ước tính: cần
đảm bảo mô hình tính toán đã được
điều chỉnh kịp thời, để phản ánh
những thay đổi trong môi trường
kinh doanh; 

- Các giả định được sử dụng
trong ước tính kế toán: cần phải
được thống nhất xuyên suốt các
khoản mục trên BCTC; 

- Dữ liệu quá khứ được sử dụng:
có thể phải được điều chỉnh để
phản ánh những bất lợi phát sinh
thêm trong môi trường kinh doanh; 

- Đồng thời, công ty cần chuẩn
bị đầy đủ các tính toán và hồ sơ tài
liệu, làm căn cứ cho những xét
đoán và ước tính kế toán của mình.

3.2. Trình bày theo IAS 1
Trình bày BCTC, công ty sẽ

phải thuyết minh những giả định về
tương lai và các nguồn gốc của sự
không chắc chắn trong ước tính tại
cuối kỳ báo cáo có rủi ro đáng kể,
sẽ gây ra các điều chỉnh trọng yếu
tới giá trị ghi sổ, của các tài sản và
nợ phải trả trong năm tài chính tiếp
theo. Như vậy, công ty có thể phải
thuyết minh những xét đoán và giả
định liên quan, bao gồm: 

- Khả năng và mức độ hỗ trợ
của các chương trình hỗ trợ từ
Chính phủ;

- Khả năng tuân thủ giao ước
với bên cho vay; 

- Thời gian kéo dài dự tính và
tác động tiềm tàng của các biện
pháp giãn cách xã hội; 

Trong hoàn cảnh hiện tại, thời
gian thu thập thông tin, lập và trình
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bày BCTC phê duyệt BCTC có thể
kéo dài hơn so với những năm
trước. Do đó, công ty cần chú ý hơn
đến việc cập nhật những sự kiện
sau ngày kết thúc kỳ kế toán, để
xem xét sự phù hợp của các ước
tính kế toán tại ngày kết thúc kỳ kế
toán, trước khi BCTC được phát
hành bởi những người có thẩm
quyền. Bên cạnh đó,  công ty cũng
phải thuyết minh một số giả định
quan trọng như là: phân tích độ
nhạy dựa trên khả năng có thể xảy
ra, để phản ánh các điều kiện tại
ngày lập báo cáo. Khi một sự kiện
không điều chỉnh sau ngày kết thúc
niên độ diễn ra, khiến các giả định
thay đổi; hoặc các khả năng có thể
xảy ra thay đổi đáng kể, công ty sẽ
phải thuyết minh thông tin đó riêng
biệt trên thuyết minh BCTC. 

Ngoài ra, theo IAS 1, để lập và
trình bày BCTC một cách trung
thực và hợp lý công ty phải cung
cấp các thông tin bổ sung trong
trường hợp những quy định trong
chuẩn mực kế toán không đủ để
giúp cho người sử dụng BCTC hiểu
được tác động của những giao dịch;
hoặc những sự kiện cụ thể đến tình
hình tài chính, tình hình và kết quả
kinh doanh của DN. Nếu có sự thay
đổi về ước tính kế toán, công ty
phải trình bày tính chất và giá trị
của những thay đổi có ảnh hưởng
đến kỳ hiện tại, dự kiến ảnh hưởng
đến các kỳ trong tương lai, trừ khi
không thể xác định được thì phải
trình bày lý do.

4. Nhiệm vụ của KiTV khi kiểm toán

các ước tính kế toán

Theo VSA 540: “KiTV phải tìm
hiểu các vấn đề sau, để có cơ sở xác
định và đánh giá rủi ro có sai sót
trọng yếu đối với các ước tính kế

toán: các quy định của khuôn khổ về
lập và trình bày BCTC được áp dụng
đối với các ước tính kế toán, kể cả
các thuyết minh liên quan; cách thức
ban giám đốc xác định các giao dịch,
sự kiện và điều kiện có thể dẫn đến
sự cần thiết phải ghi nhận hoặc
thuyết minh các ước tính kế toán
trong BCTC; cách thức ban giám đốc
lập ước tính kế toán và hiểu biết về
các dữ liệu làm cơ sở lập các ước tính
đó; các giả định được sử dụng để lập
ước tính kế toán”.

KiTV phải xem xét, liệu các
phương pháp lập ước tính kế toán
có thích hợp và đã được áp dụng
nhất quán hay chưa? Liệu các thay
đổi (nếu có) trong các ước tính kế
toán hoặc trong phương pháp lập
ước tính kế toán so với kỳ trước có
phù hợp với hoàn cảnh thực tế 
hay không?

KiTV phải thực hiện một hoặc
một số các biện pháp sau đây: xác
định xem, các sự kiện phát sinh cho
đến ngày lập báo cáo kiểm toán có
cung cấp bằng chứng kiểm toán
liên quan đến ước tính kế toán?
Hay kiểm tra cách thức ban giám
đốc lập ước tính kế toán và các dữ
liệu làm cơ sở cho việc lập ước tính
kế toán.

Đối với các ước tính kế toán
làm phát sinh rủi ro đáng kể, KiTV
phải thu thập đầy đủ bằng chứng
kiểm toán thích hợp việc quyết
định của ban giám đốc, về việc ghi
nhận hay không ghi nhận các ước
tính kế toán trong BCTC có tuân
theo các quy định của khuôn khổ
về lập và trình bày BCTC được áp
dụng hay không? Cơ sở đo lường
được chọn cho các ước tính kế
toán, có tuân theo các quy định của
khuôn khổ về lập và trình bày
BCTC được áp dụng hay không?

KiTV phải thu thập đầy đủ bằng
chứng kiểm toán thích hợp về việc,
liệu các thuyết minh trong BCTC
liên quan đến các ước tính kế toán
có tuân theo các quy định của
khuôn khổ về lập và trình bày
BCTC được áp dụng hay không?

KiTV phải thu thập giải trình
bằng văn bản của ban giám đốc và
ban quản trị (trong phạm vi phù
hợp) về việc liệu họ có tin tưởng
rằng, các giả định quan trọng được
sử dụng khi lập ước tính kế toán là
hợp lý hay không?

So với Chuẩn mực Kiểm toán
Quốc tế (ISA) 540 (bản sửa đổi có
hiệu lực ngày 15/12/2019), VSA
540 chưa cập nhật những thay đổi
cho phù hợp điều kiện phát triển và
môi trường làm việc như hiện nay.
Cụ thể, ISA 540 đã có những điểm
mới sửa đổi, như sau:

- Đoạn 8: khi KiTV nhận thấy,
các ước tính kế toán có mức độ
không chắc chắn cao; hoặc các ước
tính là phức tạp; hoặc ban giám đốc
chủ quan trong lập các ước tính kế
toán, thì KiTV phải thực hiện thái
độ hoài nghi nghề nghiệp cao hơn.
Tương tự, việc thực hiện thái độ
hoài nghi nghề nghiệp là quan
trọng khi có nhiều khả năng xảy ra
sai sót, do sự thiên vị của ban giám
đốc hoặc gian lận.

- Đoạn 13: mặc dù DN có thể
đang hoạt động theo những cách
khác nhau để thích ứng với môi
trường hiện tại, KiTV vẫn phải hiểu
rõ về kiểm soát nội bộ liên quan
đến cuộc kiểm toán (tức là các hoạt
động kiểm soát), bao gồm các kiểm
soát liên quan đối với quy trình lập
ước tính kế toán của ban giám đốc.

- Đoạn 15: đối với các ước tính
kế toán, KiTV phải xác định xem
nhóm kiểm toán có yêu cầu kỹ
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năng hoặc kiến thức chuyên môn,
để thực hiện các thủ tục đánh giá
rủi ro hay không? Để xác định và
đánh giá rủi ro có sai sót trọng
yếu, thiết kế và thực hiện các 
thủ tục kiểm toán, để ứng phó 
với những rủi ro đó; hoặc để 
đánh giá bằng chứng kiểm toán
thu thập được.

- Đoạn 39: KiTV phải đưa vào
tài liệu kiểm toán các yếu tố chính
trong hiểu biết của KiTV về đơn vị
và môi trường của đơn vị, bao gồm
kiểm soát nội bộ của đơn vị liên
quan đến các ước tính kế toán của
đơn vị; các phản ứng của KiTV khi
ban giám đốc chưa thực hiện các
bước thích hợp, để hiểu và giải
quyết sự không chắc chắn trong
ước tính.

Như vậy, VSA 540 cũng cần
phải được xem xét để cập nhật cho
phù hợp với thực trạng hiện nay, đó
là xu thế kế toán dựa vào giá trị hợp
lý ngày càng gia tăng.

5. Một số lưu ý khi kiểm toán các

ước tính kế toán trong kiểm toán

BCTC giai đoạn hiện nay 

Trong giai đoạn hiện nay, rất
nhiều DN gặp khó khăn về tình
hình tài chính. Bên cạnh đó, vì
một số lý do DN cần phải lập
BCTC với tình hình tài chính tốt.
Vì thế, DN có thể cố tình bỏ qua
hoặc thực hiện không đầy đủ các
khoản ước tính kế toán, ví dụ: dự
phòng giảm giá hàng tồn kho; dự
phòng nợ phải thu khó đòi; dự
phòng giảm giá đầu tư chứng
khoán; hoặc dự phòng các khoản
chi phí và các khoản bồi thường
cho các vụ kiện tụng… Do vậy,
khi kiểm toán các khoản ước tính
kế toán, KiTV và công ty kiểm
toán cần lưu ý:

Thứ nhất, duy trì và thực hiện
thái độ hoài nghi nghề nghiệp
trong suốt quá trình kiểm toán các
khoản ước tính kế toán, đặc biệt
khi KiTV phát hiện các ước tính
năm trước khác nhiều so với thực
tế phát sinh; hoặc ước tính của
KiTV khác nhiều so với ước tính
của ban giám đốc; hoặc các giả
định được sử dụng trong các ước
tính kế toán không nhất quán;
hoặc khi KiTV xác định được các
chỉ số về sự thiên lệch có thể có
của ban giám đốc, KiTV có thể
cần thảo luận thêm với ban giám
đốc và có thể cần xem xét lại, liệu
đã thu thập đủ bằng chứng kiểm
toán thích hợp để đảm bảo rằng,
phương pháp giả định và dữ liệu
được sử dụng là phù hợp và có thể
hỗ trợ trong hoàn cảnh hay không?

Thứ hai, khi tìm hiểu về kiểm
soát nội bộ của đơn vị được kiểm
toán, KiTV phải tìm hiểu về kiểm
soát nội bộ liên quan đến ước tính
kế toán. Ví dụ, có các hoạt động
kiểm soát liên quan đến việc xem
xét và phê duyệt ước tính kế toán
và chúng có được thực hiện trong
thực tế không? Nếu ban giám đốc
đã thiết kế các kiểm soát mới; hoặc
các kiểm soát đã thay đổi liên quan
đến cuộc kiểm toán, KiTV phải
đánh giá thiết kế của chúng và xác
định xem chúng đã được thực hiện
hay chưa?

Thứ ba, KiTV phải có các kỹ
năng hoặc kiến thức chuyên môn
trong một số lĩnh vực, KiTV có thể
yêu cầu sự hỗ trợ của chuyên gia.
Ví dụ, KiTV có thể yêu cầu sự hỗ
trợ của chuyên gia định giá. Vì điều
kiện hiện tại có thể chỉ ra rằng, kết
quả trung bình ngành hoặc kết quả
lịch sử không còn phù hợp; hoặc có
thể cần bổ sung thông tin khác, để

đánh giá các giả định của ban giám
đốc được sử dụng trong mô hình
định giá; hoặc mức độ phức tạp và
mức độ sử dụng công nghệ thông
tin của đơn vị trong việc lập các
ước tính kế toán; hoặc bản chất của
các ước tính kế toán cho 1 DN hoặc
1 ngành cụ thể (ví dụ, mỏ khoáng
sản, tài sản nông nghiệp, các công
cụ tài chính phức tạp, các khoản nợ
hợp đồng bảo hiểm).

Thứ tư, trình bày đầy đủ những
hiểu biết về kiểm soát nội bộ liên
quan đến ước tính kế toán vào hồ
sơ kiểm toán.

Thứ năm, KiTV lưu ý những
vấn đề có thể phát sinh liên quan
đến ước tính kế toán phổ biến trong
hầu hết BCTC của các DN hiện nay
là: thay đổi thời gian khấu hao tài
sản cố định; không trích lập đủ dự
phòng giảm giá hàng tồn kho; dự
phòng nợ phải thu khó đòi; dự
phòng nợ phải trả; dự phòng bảo
hành sản phẩm.

6. Kết luận

Bản chất của ước tính kế toán
là các khoản mục khó có thể xác
định được chính xác mà chỉ có thể
ước tính. Việc ước tính thường
liên quan đến các xét đoán của đơn
vị được kiểm toán, dựa trên thông
tin sẵn có tại thời điểm lập và trình
bày BCTC. Do vậy, khoản mục
này khá phức tạp, khả năng xảy ra
sai sót và gian lận trên BCTC rất
lớn. ước tính kế toán bao gồm cả
xác định giá trị hợp lý, vẫn là chỉ
tiêu được kiểm toán gây tranh luận
gay gắt nhất, thông qua việc đánh
giá xem các thủ tục của khách
hàng và tiến hành ước tính có hợp
lý không?
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(Abdel-Kader và Luther, 2006;
Uyar, 2010; Yalcin, 2012). Nội
dung phân tích về chi phí, doanh
thu và lợi nhuận là những vấn đề
cơ bản luôn được các nhà quản trị
quan tâm ở mọi thời đại. Vì thế,
phân tích CVP được sử dụng
xuyên suốt nhằm cung cấp thông
tin phù hợp trong các giai đoạn
kinh doanh, đóng góp vào hệ
thống thông tin kế toán quản trị
và đánh giá hoạt động của DN
(Horngren, 2011). Tuy nhiên, vận
dụng phân tích CVP trong việc ra
quyết định kinh doanh ở mỗi DN
sản xuất là khác nhau bởi đặc
điểm của DN (ngành nghề, cơ
cấu tổ chức, năng lực cạnh
tranh…) và nhận thức của nhà
quản trị về tầm quan trọng của sử
dụng thông tin kế toán.
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